
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 40, Ngõ 44, Tổ 28, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

23/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG PHƯƠNG HOA

0108753866

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý du lịch 7911

2. Điều hành tua du lịch 7912

3. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

5229(Chính)

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

6. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

7. Lắp đặt hệ thống điện 4321

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
HÀNG KHÔNG PHƯƠNG HOA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUONG HOA COMMERCIAL AND AIR 
SERVICE COMPANY LIMITED LIABILITY
Tên công ty viết tắt: PHUONG HOA COMMERCIAL AND AIR SERVICE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0964.128.484
Email:

Fax:
Website:
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8. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

9. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(loại trừ hoạt động đấu giá)

4530

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(loại trừ đấu giá hàng hóa)

4610

11. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

12. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

13. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

14. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

16. Sản xuất hoá chất cơ bản
(trừ loại nhà nước cấm)

2011

17. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

18. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
(trừ loại Nhà nước cấm)

2029

19. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

20. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

21. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

22. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320
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2.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
ĐỨC  
PHƯƠNG

27/9/2 Phố Ô Cách, 
Phường Đức Giang, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.000.000 40,000 011879602

2ĐOÀN THỊ 
ÁNH HOA

27/9/2 Phố Ô Cách, 
Phường Đức Giang, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.500.000.000 60,000 013601158

23. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

24. Sửa chữa thiết bị điện 3314

25. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
+ Tư vấn giáo dục
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.
+ Tư vấn du học

8560

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013601158
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 27/9/2 Phố Ô Cách, Phường Đức Giang, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 27/9/2 Phố Ô Cách, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN THỊ ÁNH HOA Nữ

14/02/1984 Kinh Việt Nam

22/12/2012 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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